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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 Ộ   N NG  V N 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

1. Thông tin chung về học phần 

Tên tiếng Việt:    thu  t và ph  n  ph p n h  n cứu v n học 

h ện đạ   

Mã học phần 

1NV101 

Tên tiếng Anh: Theorys and methods of modern literature 

research  

Học phần:               Bắt buộc                   Tự chọn    

Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng:         Kiến thức chung;      Kiến thức cơ sở ngành 

    Kiến thức chuyên ngành           Kiến thức bổ trợ            Luận văn/Đề án/ Đồ án tốt 

nghiệp 

Số tín chỉ: 3  

Số tiết lý thuyết: 27 Số tiết thảo luận: 18 

Số tiết thực hành: 18 Số tiết tự học: 135 

Số tiết các hoạt động khác: Ghi rõ các hoạt động (tham quan, khảo sát, thực địa, hoạt 

động ngoài trời, tổ chức sự kiện...) 

Học phần tiên quyết: không  

Học phần kế tiếp:  

Bộ môn quản lý học phần: Ngữ văn 

2. Thông tin về giảng viên 

TT Học hàm, học vị, họ và 

tên 

Địa chỉ liên hệ Đ ện thoại, Email Ghi 

chú 

1           n     

Khoa KHXH, 

trường Đ  

Hồng Đức 

0912114360 

vuthanhha@hdu.edu.vn 

Phụ 

trách 

2 TS. Nguyễn Thị Hạnh 

Khoa KHXH, 

trường Đ  

Hồng Đức 

0904083308 

Nguyenthihanh@hdu.edu.vn 

Tham 

gia 

3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp c o người học kiến thức lý thuyết v  các p ương p áp 

ng i n cứu văn  ọc  iện đại   ọc p ần   o gồ  các p ương p áp ng i n cứu 

n ư:   ương p áp ti u s    rường p ái văn     –  ịc  s    u ền t oại  ọc   iến 

     uận văn  ọc   rường p ái  ịc  s  – tin  t ần      ng      n  t ức  g      

t u ết p     n    i     t u ết p  n t c  văn            n  tưởng tượng      

ng     iện sin       ội  ọc cấu tr c   ự sự  ọc    i p áp  ọc cấu tr c      

ng     ậu cấu tr c   ỹ  ọc tiếp n ận  
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4. Chuẩn đầu ra của học phần và ma trận giữa CĐR của học phần và 

CĐR của CTĐT 

*Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT 

      

Chuẩn 

đầu ra 

học phần 

Mô tả chi ti t Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

Kiến thức 

CLO1 

 ác địn  được khái niệm p ương p áp ng i n cứu 

n ư:   ương p áp ti u s    rường p ái văn     – 

 ịc  s    u ền t oại  ọc   iến      uận văn  ọc  

 rường p ái  ịc  s  – tin  t ần      ng      n  t ức 

 g      t u ết p     n    i     t u ết p  n t c  

văn            n  tưởng tượng      ng     iện sin   

Xã hội  ọc cấu tr c   ự sự  ọc    i p áp  ọc cấu 

tr c      ng     ậu cấu tr c   ỹ  ọc tiếp n ận; 

PLO3, PLO4, 

PLO5, PLO6 

 

CLO2 

Hệ thống, phân loại và nắm bắt được các p ương 

pháp nghiên cứu n ư:   ương p áp ti u s    rường 

p ái văn     –  ịc  s    u ền t oại  ọc   iến     

 uận văn  ọc   rường p ái  ịc  s  – tin  t ần      

ng      n  t ức  g      t u ết p     n    i     

t u ết p  n t c  văn            n  tưởng tượng      

ng     iện sin       ội  ọc cấu tr c   ự sự  ọc    i 

p áp  ọc cấu tr c      ng     ậu cấu tr c   ỹ  ọc 

tiếp n ận v o trong quá tr n  ng i n cứu v  giảng 

 ạ   gữ văn ở trường       

PLO3, PLO6, 

PLO7, PLO8 

Kỹ năng 

CLO3 

 gười  ọc c iế    n   ng i n cứu  p     n   giảng 

 ạ  văn  ọc  ư i g c độ c   n ững    t u ết v  

p ương p áp ng i n cứu văn  ọc hiện đại. 

PLO3, PLO4, 

PLO5, PLO9 

 

Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 

Ch  động, tích cực, sáng tạo, ứng dụng vào thực tiễn 

đ  giải quyết các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu và 

giảng dạ  văn  ọc nư c ngoài ở trường phổ thông. 

PLO9, 

PLO10 

          PLO 

 

CLO 

PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1         

2         

3         

4         
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5. Tài liệu dạy học 

Giáo trình / Tài liệu 

tham khảo chính 

       iều tác giả           c    t    t           pháp 

 ă   ọc       uất  ản  ồng Đức      ội. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Trần Đ n     (1998), Dẫn luận thi pháp học,     

 uất  ản  iáo  ục, Hà Nội. 

         gu  n                       ệ   ọc - Đọc  ă  

            tr    t   t   t ngôn ngữ,      uất  ản   ụ 

nữ      ội  

 3   Đỗ Đức Hi u (2000), Thi pháp hiệ  đại, Nxb Hội 

    văn      ội. 

 

6. Hình thức, ph  n  ph p đ nh     học phần 

 

STT 
Hình thức đ nh      

Công cụ 

đ nh     

Liên quan 

CĐR HP 

Trọng số 

Đ nh     chu  n cần 

1 Tham gia lên l p Rubric 1 
CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4 

 

20% 

2 Thảo luận/Thuyết trình 
Rubric 2/ 

Rubric 3 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4 

Kiểm tra th ờng xuyên 30% 

 Viết Rubric 5 CLO2, CLO3  

Thi cuối kỳ 50% 

 Viết Rubric 5 
CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4 

 

Than  đ ểm 10 
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7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy học 

Nội dung 1, Tuần 1. Nhữn  v n đề chun   

Nội dung chính Số 

ti t 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu 

tham khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

      

Những   u cầu c   

t ực tế ng i n cứu 

văn  ọc   i i t u ết 

về các    t u ết v  

p ương p áp  

7 
Lý 

thuyết 

CLO1, 

CLO2 

Đọc tài liệu 

số [1]; tìm 

hi u thêm tài 

liệu số [2] 

Nghiên cứu tài 

liệu 

Thảo luận về ý kiến 

cho rằng cần t iết 

p ải c  n ững 

p ương p áp ng i n 

cứu   i 

5 

Thảo 

luận / 

BT 

CLO1, 

CLO2-3 

Đọc tài liệu 

số [1]; tìm 

hi u thêm tài 

liệu số [2], 

[3] 

 

Nghiên cứu tài 

liệu 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV. 

  ống n ất các  gọi 

  ịc   t n các    

t u ết v  p ương 

p áp ng i n cứu  

4 
Thực 

hành 

CLO2, 

CLO3 

Đọc thêm 

các tài liệu 

khác trên các 

trang 

Website 

Nghiên cứu tài 

liệu 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV. 

Tìm hi u và nghiên 

cứu tư  iệu liên quan 

các khái niệm trên 

30 Tự học CLO3-4 

 Nghiên cứu tài 

liệu 

 

 
KT - 

Đ  

CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

ki m tra cá 

nhân 
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Nội dung 2, Tuần 2. C c ph  n  ph p n h  n cứu 

Nội dung chính Số 

ti t 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu 

tham khảo 

Yêu cầu 

HV chuẩn 

bị 

     K ái niệ  p ương 

p áp ti u s  

       int    uv  v  

p ương p áp ti u s   ọc 

  3   ác giả    ov  ri   

v  p ương p áp  u ền 

t oại  ọc 

      u ền t oại đạo đức 

      ề n ững nghiên cứu 

c         ung 

      u n  ệ c   t      

 ọc p  n t c  đối v i sáng 

tạo văn  ọc nghệ thuật  

2.7. Những    t u ết văn 

học c     iot 

      ru ền t ống v  t i 

năng cá n  n 

7 Lí thuyết CLO1-2 

Đọc tài liệu 

số [1], [2]; 

tìm hi u 

thêm tài 

liệu số [3] 

- Chuẩn bị 

nội dung 

thảo luận 

- Làm bài 

tập theo yêu 

cầu c a GV 

 g i n cứu nội  ung c   

các p ương p áp ng i n 

cứu  

4 
Thực 

hành 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu 

số [1]; tìm 

hi u thêm 

tài liệu số 

[2], [3] 

- Chuẩn bị 

nội dung 

thực hành 

- Làm bài 

tập theo yêu 

cầu c a 

GV. 

   n ững p ương p áp 

ng i n cứu n o    tr n đ  

được ứng  ụng ở  iệt 

Nam  

5 
Thảo 

luận / BT 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu 

số [1]; tìm 

hi u thêm 

tài liệu số 

[2], [3] 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

GV yêu cầu 

     i u về các tác giả v  

nội  ung c  n  c   các 

p ương p áp    tr n 

35 Tự học 
CLO1, 

CLO4 

Đọc tài liệu 

số [1]; tìm 

hi u thêm 

tài liệu số 

[2], [3] và 

sgk hiện 

nay và 

c ương 

trình m i 

Nghiên cứu 

tài liệu 

 iết   i gi i t iệu về     KT - Đ  CLO1,  Làm BT, 
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tác giả  oặc p ương p áp 

ng i n cứu  

CLO2 bài ki m tra 

cá nhân 

 

Nội dung 3, Tuần 3. C c tr ờn  ph   n h  n cứu 

Nội dung chính Số 

ti t 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu 

tham khảo 

Yêu cầu 

HV chuẩn 

bị 

3     ơ sở   n  t  n  

3.2. Những nội  ung cơ  ản 

c   ng i n cứu  ăn     – 

 ịc  s  

3 3   i       i t    v  

trường p ái  ịc  s  – tin  

t ần 

3     ức  ạn  c   tưởng 

tượng t i c  v    ởi ngu  n 

c   t i p áp 

3     u n niệ  về tác p ẩm 

văn  ọc trong t ời gi n 

3     ác  ếu tố c         n  

văn  ọc  

3        p     n   ort rop 

Frye 

3     iải p  u p     n  

6 Lý thuyết 
CLO1, 

CLO2 

Đọc tài liệu 

số [1], [2]; 

tìm hi u thêm 

tài liệu số [3] 

Nghiên cứu 

giáo trình 

Vận dụng lí thuyết đ  khai 

thác một văn  ản s  

t i/t ơ/ti u thuyết/truyện 

ngắn cụ th  trong c ương 

trình 

5 
Thực 

hành 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu 

số [1]; tìm 

hi u thêm tài 

liệu số [2], 

[3] 

Nghiên cứu 

tài liệu 

- Làm bài 

tập theo yêu 

cầu c a 

GV. 

   n t c  đi    ạn  v   ạn 

c ế c   các trường p ái 

ng i n cứu  

4 
Thảo luận 

/ BT 

CLO2, 

CLO3 

Từ thực tế 

giảng dạy 

Trải nghiệm 

bản than và 

đồng 

nghiệp 

- Làm bài 

tập theo yêu 

cầu c a 

GV. 

Ôn tập về dạy học VHNN 35 Tự học CLO4 Đọc tài liệu Nghiên cứu 
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t  o đặc trưng t   loại và 

địn   ư ng hình thành, phát 

tri n phẩm chất v  năng  ực 

cho học sinh phổ thông 

số [1]; tìm 

hi u thêm tài 

liệu số [2], 

[3] 

tài liệu 

 

 KT - Đ  
CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, 

bài ki m tra 

cá nhân 

Nội dung 4, Tuần 4. Chủ n hĩa hình thức, Chủ n hĩa h ện s nh 

 

Nội dung chính Số ti t Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

     K ái niệ  

      g ệ t uật 

n ư    t   p áp 

  3   u n đi   

triết  ọc  iện sin  

c      n   u  

Sartre 

      iết đ      

g   

7 Lí thuyết 
CLO1, 

CLO2 

Đọc tài liệu số 

[1], [2]; tìm 

hi u thêm tài 

liệu số [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV 

    r    ái niệ  

c   c   ng      n  

t ức v  c   ng    

 iện sin  

5 
Thảo luận 

/ BT 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hi u 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV. 

  ận  ụng p ương 

p áp ng i n cứu 

v   ột đề t i cụ 

t   

5 
Thực 

hành 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hi u 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Thực hiện 

nhiệm vụ GV 

yêu cầu 

Tập  ượt NCKH 

(chọn một đề tài 

VHNN cụ th ) 

35 Tự học CLO4 

 Nghiên cứu tài 

liệu 

Lập đề cương c i 

tiết c o đề t i đề 

xuất ở trên 

 KT - Đ  
CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

ki m tra cá 

nhân 
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Nội dung 5, Tuần 5.    hộ  học c u tr c, Th  ph p học c u tr c, Chủ 

n hĩa hậu c u tr c   

Nội dung chính Số ti t Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

      ác giả 

Lucien Goldmann 

       ương p áp 

cấu tr c p át sin  

trong  ịc  s  văn 

học  

  3   ề tác giả 

Roman Jakobson 

      g n ngữ  ọc 

v  t i p áp  ọc 

         ng    cấu 

tr c v   ậu cấu 

tr c 

         ng     ậu 

cấu tr c 

7 Lí thuyết 
CLO1, 

CLO2 

Đọc tài liệu số 

[1], [2]; tìm 

hi u thêm tài 

liệu số [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV 

    r  nội  ung 

  ái niệ  c   c   

ng    cấu tr c   ậu 

cấu tr c  

5 
Thảo luận 

/ BT 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hi u 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV. 

  ận  ụng p ương 

p áp ng i n cứu 

v   ột đề t i cụ 

t   

5 
Thực 

hành 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hi u 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Thực hiện 

nhiệm vụ GV 

yêu cầu 

 
35 Tự học CLO4 

 Nghiên cứu tài 

liệu 
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 KT - Đ  
CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

ki m tra cá 

nhân 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 6, Tuần 6.    học t  p nhận 

Nội dung chính Số 

ti t 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

     ề tác giả 

Hans Robert Jauss 

      ịc  sự văn 

học n ư    sự 

  i u    c  đối 

v i   o   ọc văn 

học  

 

7 Lí thuyết 
CLO1, 

CLO2 

Đọc tài liệu số 

[1], [2]; tìm 

hi u thêm tài 

liệu số [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV 

    r  nội  ung 

  ái niệ  c    ỹ 

 ọc tiếp n ận  5 
Thảo luận 

/ BT 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hi u 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

c a GV. 

  ận  ụng p ương 

p áp ng i n cứu 

v   ột đề t i cụ 

t   

5 
Thực 

hành 

CLO2, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hi u 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Thực hiện 

nhiệm vụ GV 

yêu cầu 

 ự đọc các nội 

 ung   ái niệ   

tác giả c   p ần 

n   

35 Tự học CLO4 

 Nghiên cứu tài 

liệu 

 o n t  n  đề 

cương  n tập c   

 ọc p ần 

 KT - Đ  
CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

ki m tra cá 

nhân 

 

8. Qu  định đối với học viên 
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Học viên phải tham dự đầ  đ  ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết 

thảo luận, thực   n   c   ư ng d n c a giáo viên), hoàn thành bài ti u luận, dự 

t i đầ  đ  các bài ki m tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.   

9. Các yêu cầu khác:  

-  rư c khi lên l p, học viên phải chuẩn bị đầ  đ  tài liệu học tập và làm 

bài bài tập đầ  đ  theo yêu cầu c a giảng viên. 

- Trên l p chú ý nghe giảng và tích cực đ ng g p    iến xây dựng bài. 

- Ở nhà, học viên tích cực tự học, tự nghiên cứu tài liệu đ  hoàn thành tốt 

môn học.  

 

10. Ti n trình cập nhật đề c  n  ch  t  t học phần 

Cập nhật Đ       ần 1: 

 g     t áng   nă       

 gười cập nhật 

      n     

Cập nhật Đ       ần 2: 

Ngày    t áng   nă       

 gười cập nhật 

      n     

Cập nhật Đ       ần 3: 

Ngày 10 tháng 08 nă     3 

 gười cập nhật 

      n     

 

Ngày 15 tháng 08  ăm 2023                                      Ngày 10 tháng 08  ăm 2023 

     

Tr ởng Khoa                   P. Tr ởng Bộ môn                             Giảng viên  

 

 

 

 

 a  V n Tùn                 Nguyễn Thị Hạnh                              Vũ Thanh Hà                           

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG Q ĐT SAU ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

   V n Thành 
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PHỤ LỤC 

CÁC RU RIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

1. Rubr c đ nh     chuyên cần 

Tiêu chí 
Thang 

đ ểm 
Khôn  đạt <4.0 

Đạt 

4.0-5.9 

Khá 

6.0-7.9 

Tốt 

8.0-10 

  n  c   
động   ức 
độ t c  cực 
c uẩn  ị   i 
và tham gia 
các  oạt 
động trong 
giờ  ọc 

5,0 

  đến <         đến < 3 3 3 3 đến <         đến     

 

    động t ực 

 iện  đáp ứng ˂  

  % n iệ  vụ 

 ọc tập được 

giao. 

    động t ực 

 iện  đạt    - 

  % n iệ  vụ 

 ọc tập được 

giao. 

    động 
t ực  iện  đạt 
65 -79% 
n iệ  vụ  ọc 
tập được 
giao. 

-     động  
t c  cực c uẩn 
 ị   i  t    
gi  các  oạt 
động trong giờ 
 ọc  
-   ực  iện đạt 
≥   % n iệ  
vụ  ọc 

tập được gi o  

  ời gi n 

t     ự  uổi 

 ọc  ắt  uộc  

 

4,0 

  đến <         đến <         đến < 3   3   đến     

 ự <   % số 

giờ   n   p    

t u ết 

 ự   %- 

  % số giờ   n 

  p    t u ết 

 ự   % - 

  % số giờ 

  n   p    

t u ết 

 ự   % - 

   % số giờ 

  n   p lý 

t u ết 

  o   p  ọc 

đ ng giờ 
1,0 

  đến <           đến <         đến < 

0,75 

     đến     

  o   p  uộn > 

3 % số  uổi 
  o   p  uộn 

20-3 % số 

 uổi  

  o   p 

 uộn  quá    

p  t    % số 

 uổi 

 u n đi  ọc 

đ ng giờ 

2. Rubric đánh giá thảo luận  

Tiêu chí 
Thang 

đ ểm 

Khôn  đạt 

<4.0 

Đạt 

4.0-5.9 

Khá 

6.0-7.9 

Tốt 

8.0-10 

 ội  ung 

đầ  đ  

theo yêu 

cầu 

 

4,0 

  đến <         đến <         đến < 3   3   đến     

  iếu n iều 

nội  ung 

qu n trọng 

 ương đối đầ  đ   

t iếu 1 nội dung 

qu n trọng 

Đầ  đ  t  o   u 

cầu 

Phong phú  ơn 

  u cầu 

 ập  uận 

c  căn cứ 

  o   ọc 

và logic 

1,0 

  đến <           đến <         đến <           đến     

 ập  uận 

   ng c  căn 

cứ   o   ọc 

và logic 

 ập  uận c  c     

đến áp  ụng căn cứ 

  o   ọc   ogic 

n ưng còn  ột v i 

s i s t qu n trọng 

 ập  uận c  căn cứ 

  o   ọc v   ogic 

n ưng còn  ột v i 

s i s t n ỏ 

 ập  uận c  

căn cứ   o  

 ọc v  logic 

vững c ắc 

Trình bày 

báo cáo rõ 

ràng 

 

2,0 

  đến <         đến <         đến <         đến     

  iếu r  r ng 
 ương đối r  

ràng 

K á  ạc   ạc  

rõ ràng 

 ạc   ạc  rõ 

ràng 

 rả  ời c u 2,0   đến <         đến <         đến <         đến     
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 ỏi đầ  đ   

t ỏ  đáng 

 rả  ời s i đ  

số các c u  ỏi 

 rả  ời đ ng đ  số 

các c u  ỏi  p ần 

c ư  n u được 

địn   ư ng p ù 

 ợp 

 rả  ời đ ng đ  số 

các c u  ỏi v  n u 

được địn   ư ng 

p ù  ợp đối v i 

n ững c u  ỏi 

c ư  trả 

 ời được  

 ác c u  ỏi 

được trả  ời 

đầ  đ   r  r ng 

v  t ỏ  đáng 

 

Nhóm 

p ối  ợp 

tốt  c i  sẻ 

v   ỗ trợ 

nhau trong 

khi báo 

cáo v  trả 

 ời 

 

1,0 

  đến <           đến <         đến <           đến     


